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THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ
QUY HOẠCH BĂNG TẦN 874,4-880 MHz, 919,4-925 MHz VÀ 
BĂNG TẦN 1900-1910 MHz CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 
ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO TẠI VIỆT NAM
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ THẨM QUYỀN BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Sự cần thiết
Hiện nay, việc triển khai các hệ thống đường sắt tốc độ cao có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội. Các hệ thống thông tin di động đường sắt có vai trò thiết yếu phục vụ điều khiển, điều phối hoạt động của tàu, ứng cứu sự cố và thường được thiết kế thành một mạng vô tuyến riêng. Theo kinh nghiệm quốc tế, các nước có quy hoạch dành riêng một số băng tần cho hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao. Do vậy, việc quy hoạch băng tần dành riêng cho hệ thống này tại Việt Nam là cần thiết.
2. Thẩm quyền ban hành Thông tư quy hoạch
Theo quy định tại Điều 11 Luật Tần số vô tuyến điện thì: “Quy hoạch băng tần là quy hoạch phân chia băng tần thành một hoặc nhiều khối băng tần cho một loại hệ thống thông tin vô tuyến điện và quy định việc phân bổ băng tần đó cho một hoặc nhiều tổ chức sử dụng theo những điều kiện cụ thể” và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch băng tần.
Do đó, việc xây dựng Thông tư quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao là có căn cứ pháp lý và phù hợp thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
II. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ NHU CẦU TẦN SỐ SỬ DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO
	Công nghệ sử dụng cho các hệ thống thông tin di động đường sắt có sự phát triển theo thời gian, từ các hệ thống băng hẹp dựa trên công nghệ 2G đến các hệ thống băng rộng dựa trên nền tảng 4G/5G.
1. Xu hướng quốc tế
	Hiện nay, các hệ thống đường sắt tốc độ cao tại Châu Âu và Trung Quốc sử dụng băng tần 900 MHz mở rộng với công nghệ GSM-R. Tuy nhiên, trước yêu cầu chuyển đổi số của ngành đường sắt, công nghệ GSM-R dự kiến sẽ dần được thay thế bằng công nghệ băng rộng từ năm 2030.
Tại Trung Quốc, hệ thống GSM-R đang sử dụng băng tần 885-889/930-934 MHz (2x4 MHz FDD); đồng thời, hệ thống 5G cho đường sắt (5G-R) đang được thử nghiệm trên băng tần 1965-1975/2155-2165 MHz (2x10 MHz FDD).
Tại Châu Âu, hệ thống GSM-R đang sử dụng băng tần 874,4-880/919,4-925 MHz (2x5,6 MHz FDD). Ủy ban Truyền thông Điện tử Châu Âu (ECC) đã ban hành Quyết định số ECC(20)02 về hài hòa hóa băng tần 874,4-880/919,4-925 MHz FDD và 1900-1910 MHz TDD cho hệ thống thông tin đường sắt. Hai băng tần này đã được chuẩn hóa từ Release 17 của ETSI/3GPP cho thiết bị 5G, với mã băng n100 (874,4-880 MHz/919,4-925 MHz FDD) và n101 (1900-1910 MHz TDD).
Liên minh Đường sắt quốc tế (UIC) cùng các tổ chức tiêu chuẩn 3GPP, ETSI đang thúc đẩy chuẩn hóa hệ thống FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) trên nền tảng 5G để thay thế GSM-R, dự kiến sử dụng băng tần 900 MHz và 1900 MHz theo chuẩn Châu Âu. Thiết bị băng tần 1900-1910 MHz hiện đang được các nhà sản xuất phối hợp với một số doanh nghiệp đường sắt Châu Âu thử nghiệm. Ngoài Châu Âu, một số quốc gia như Úc, Malaysia, Thái Lan cũng đang xem xét, thử nghiệm băng tần 1900 MHz cho hệ thống thông tin đường sắt thế hệ mới.
Một số quốc gia áp dụng giải pháp riêng như LTE-R (Hàn Quốc) hoặc cáp rò (Nhật Bản), song các giải pháp này chưa hình thành xu hướng phổ biến.
2. Về nhu cầu sử dụng tần số
Nhu cầu phổ tần cho đường sắt phụ thuộc vào lưu lượng, công nghệ triển khai và mức độ tự động hóa. Theo ECC Report 294, nếu chỉ duy trì băng tần 900 MHz với công nghệ LTE, hệ thống cơ bản đáp ứng được các ứng dụng thiết yếu không có video, nhưng sẽ thiếu hụt dung lượng tại vùng biên cell khi triển khai truyền tải video. Để hỗ trợ vận hành tự động hóa mức cao trong dài hạn, giải pháp tối ưu là kết hợp 2x5,6 MHz tại băng 900 MHz với tối thiểu 10 MHz tại băng 1900 MHz. Khảo sát nhu cầu phổ tần tại các doanh nghiệp đường sắt Pháp và Đức[footnoteRef:1] cũng cho thấy, để đáp ứng yêu cầu dài hạn của ngành đường sắt, cần sử dụng đồng thời cả hai băng tần 900 MHz và 1900 MHz. [1:  Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF) và Công ty cổ phần Đường sắt Đức (Deutsche Bahn AG)] 

III. LỰA CHỌN BĂNG TẦN PHÙ HỢP CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO TẠI VIỆT NAM
1. Đánh giá với hiện trạng quy hoạch và sử dụng băng tần tại Việt Nam
- Băng tần 1900-1910 MHz (n101): tương thích với hiện trạng quy hoạch và sử dụng tần số tại Việt Nam, hiện không cấp phép sử dụng cho hệ thống nào; có thể đưa vào quy hoạch và sử dụng ngay cho đường sắt tốc độ cao.
- Băng tần 874,4-880 MHz và 919,4-925 MHz (n100): có thể xem xét bổ sung quy hoạch cho đường sắt tốc độ cao để đáp ứng nhu cầu trong dài hạn của ngành đường sắt. Tuy nhiên, về hiện trạng thì phương án này cần xem xét hai vấn đề:
(i) Băng tần đường lên của đường sắt tốc độ cao (874,4-880 MHz) nằm trong quy hoạch đường xuống của băng tần 850 MHz theo Quyết định số 25/2008/QĐ-BTTTT[footnoteRef:2]. Do băng tần 850 MHz hiện không cấp phép cho doanh nghiệp nào, một phần cũng đã định hướng dành cho chuyên dùng, nên có thể xem xét chuyển đổi đoạn 874,4-880 MHz cho quy hoạch tần số cho đường sắt tốc độ cao mà không ảnh hưởng đến hiện trạng sử dụng băng tần. [2:  Theo Quyết định số 25/2008/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz, băng tần 850 MHz được quy hoạch 2x11 MHz gồm: 824-835 MHz/ 869-880 MHz.] 

(ii) Một phần băng tần đường xuống của đường sắt tốc độ cao (đoạn 919,4-923 MHz) đang được quy định cho phép sử dụng thiết bị miễn giấy phép theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT[footnoteRef:3]; đoạn băng tần 920-923 MHz đang được cấp phép cho thiết bị đầu đọc RFID tại các trạm thu phí không dừng đường bộ. Đối với thiết bị miễn cấp phép, có công suất nhỏ, việc sử dụng phải chấp nhận nhiễu và không được gây nhiễu cho các hệ thống được cấp phép. Đối với các hệ thống được cấp phép trong băng tần băng tần 920-923 MHz thì cần yêu cầu phối hợp khi triển khai để tránh nhiễu có hại giữa hai hệ thống, tính đến giải pháp chuyển đổi tần số để hoạt động ổn định lâu dài. [3:  Thông tư số Thông tư 08/2021/TT-BTTTT ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo] 

- Các băng tần 900 MHz, 2100 MHz theo quy hoạch và thử nghiệm tại Trung Quốc: xem xét với hiện trạng sử dụng tại Việt Nam bị vướng các hệ thống chuyên dùng và các hệ thống đã cấp cho doanh nghiệp nên không bảo đảm để sử dụng cho đường sắt tốc độ cao.
[image: ]
Hình 1: Hiện trạng băng tần 850 MHz, 900 MHz
[image: ]
Hình 2: Hiện trạng băng tần 1800 MHz, 1900 MHz và 2100 MHz

2. Lựa chọn băng tần
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, căn cứ vào hiện trạng quy hoạch tần số, nhu cầu sử dụng dài hạn và kinh nghiệm quốc tế, đề xuất như sau:
- Dự thảo Thông tư quy hoạch đồng thời cả hai băng tần 874,4-880 MHz/919,4-925 MHz và 1900-1910 MHz, nhằm bảo đảm nhu cầu dài hạn, định hướng rõ ràng cho doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển.
- Điều kiện sử dụng băng tần để bảo đảm tương thích giữa hệ thống đường sắt tốc độ cao sử dụng băng tần 874,4-880 MHz/919,4-925 MHz, 1900 MHz và các hệ thống hoạt động ở cùng băng tần và lân cận được trình bày tại Mục V của Thuyết minh.
IV. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH TỪNG BĂNG TẦN CỤ THỂ
Trên cơ sở tham khảo phương án quy hoạch đã được 3GPP chuẩn hóa và định hướng quy hoạch của một số quốc gia, đề xuất phương án quy hoạch các băng tần như sau:
1. Băng tần 900 MHz (874,4-880 MHz và 919,4-925 MHz)
Quy hoạch theo phương thức FDD (theo mã băng n100 của 3GPP, đường lên: 874,4-880 MHz; đường xuống: 919,4-925 MHz) và phân chia thành 01 khối FDD nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai đối với các công nghệ băng rộng 5G (băng thông tối thiểu 5 MHz).
[image: ]
2. Băng tần 1900 MHz (1900-1910 MHz)
Quy hoạch theo phương thức TDD (theo mã băng n101 của 3GPP) và chia thành 2 khối TDD, mỗi khối có độ rộng 5 MHz:
[image: ]
Việc quy hoạch thành 02 khối TDD 5 MHz nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong cấp phép sử dụng tần số, thuận lợi trong việc triển khai tại các khu vực có thể có nhiều hệ thống đường sắt cùng hoạt động cần yêu cầu cùng tồn tại. Phương án này phù hợp với khả năng hỗ trợ của thiết bị theo tiêu chuẩn của 3GPP[footnoteRef:4] và được một số quốc gia sử dụng[footnoteRef:5]. [4:  Tiêu chuẩn 3GPP TS 38.104, TS 38.101 đều hỗ trợ băng thông kênh 5 MHz và 10 MHz cho BS và thiết bị đầu cuối 5G băng tần n101. Theo giải thích tại Báo cáo 3GPP TR 38.852 về Giới thiệu băng tần NR 1900 MHz cho Hệ thống thông tin di động đường sắt tại Châu Âu, tuy việc hỗ trợ kênh 5 MHz không được đề cập trong Quyết định ECC (20)02, nhưng 3GPP đã bổ sung độ rộng kênh 5 MHz vào tiêu chuẩn theo yêu cầu từ các đơn vị vận hành.]  [5:  Malaysia quy hoạch băng tần 1900-1915 MHz thành 03 khối 5 MHz; Australia đang thực hiện tham vấn cấp phép băng tần 1900-1910 MHz thành 02 khối 5 MHz] 

V. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG NHIỄU GIỮA HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO VÀ CÁC HỆ THỐNG VÔ TUYẾN KHÁC HOẠT ĐỘNG TRONG CÙNG BĂNG HOẶC BĂNG TẦN LIỀN KỀ
1. Băng tần 900 MHz (874,4-880 MHz và 919,4-925 MHz)
Khi hệ thống thông tin di động đường sắt triển khai trong các băng tần 874,4–880 MHz (đường lên) và 919,4–925 MHz (đường xuống), có khả năng gây ảnh hưởng nhiễu với: (1) hai hệ thống mạng thông tin di động công cộng băng tần 900 MHz; và (2) các thiết bị vô tuyến công suất thấp được miễn cấp phép và cấp phép (Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện - RFID, Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung - SRD, Thiết bị vô tuyến điện mạng diện rộng công suất thấp - LPWAN).
a) Đối với ảnh hưởng hệ thống thông tin đường sắt tốc độ cao và nhiễu giữa mạng thông tin di động công cộng băng 900 MHz
Có thể xảy ra các trường hợp sau:
(i) Ở chiều từ đường sắt sang mạng công cộng, thiết bị trên tàu có thể gây nhiễu phát xạ không mong muốn vào trạm gốc công cộng khi ở khoảng cách gần, trong khi trạm gốc đường sắt công suất lớn có thể gây blocking và phát xạ không mong muốn vào máy thu của trạm gốc công cộng do khoảng cách tần số gần. Để tránh nhiễu có hại, cần phối hợp về vị trí đặt các trạm gốc ở cự ly dãn cách phù hợp, có thể xem xét việc kiểm soát mức công suất phát của thiết bị trên tàu, cũng như giới hạn chặt chẽ mức phát xạ không mong muốn cho trạm gốc đường sắt[footnoteRef:6]. [6:  ECC Report 318 về tương thích giữa thông tin di động đường sắt và mạng di động công cộng trong dải tần 900 MHz, băng tần 1900-1920 MHz và băng tần 2290-2300 MHz.] 

(ii) Chiều ngược lại, trạm gốc công cộng có thể gây blocking đối với thiết bị thu trên tàu, do đó, Để tránh nhiễu có hại, cần phối hợp khi về vị trí đặt các trạm gốc ở cự ly dãn cách phù hợp, có thể xem xét việc yêu cầu các thiết bị trên tàu cần phải cải thiện độ chọn lọc máy thu để tránh ảnh hưởng từ đường xuống 935-960 MHz của hệ thống di động công cộng băng tần 900 MHz[footnoteRef:7]. [7:  ECC Report 313 Nghiên cứu kỹ thuật về sự cùng tồn tại giữa hệ thống RMR ở dải tần 900 MHz và các ứng dụng khác trong các băng tần liền kề] 

b) Đối với ảnh hưởng nhiễu giữa hệ thống thông tin đường sắt tốc độ cao và các hệ thống SRD/RFID/LPWAN trong dải 918,4–923 MHz
- Đối với các thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số, công suất thấp hoạt động trong băng tần 918,4–923 MHz khi hoạt động gần các hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao có khả năng bị ảnh hưởng bởi các trạm gốc của hệ thống đường sắt sử dụng băng tần 919,4-925 MHz. Tuy nhiên, theo Điều 6 Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT thì thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số phải chấp nhận có thể bị nhiễu có hại từ thiết bị được cấp giấy phép sử dụng tần số; trường hợp thiết bị được miễn giấy phép gây nhiễu có hại cho thiết bị vô tuyến điện được cấp giấy phép thì tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị được miễn giấy phép phải ngừng ngay việc sử dụng và chỉ được hoạt động trở lại khi đã khắc phục được nhiễu có hại.
- Đối với một số thiết bị được cấp phép trong băng tần 920-923 MHz (các trường hợp đặc biệt theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 5 Thông tư 08/2021/TT-BTTTT[footnoteRef:8]), có thể xảy ra các trường hợp sau:  [8:    Điều 5. Quy định quản lý, sử dụng đối với thiết bị thuộc Danh mục nhưng không đáp ứng điều kiện điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
Thiết bị vô tuyến điện thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này nhưng không đáp ứng điều kiện kỹ thuật, khai thác tương ứng quy định tại Phụ lục 2 đến Phụ lục 20 ban hành kèm theo Thông tư này thì không được sử dụng tại Việt Nam, trừ các trường hợp sau được sử dụng khi có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện:
1. Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện hoạt động trong băng tần 920-923 MHz dùng cho thu phí điện tử không dừng có công suất phát trên 500 mW ERP đến 2000 mW ERP.
2. Thiết bị vô tuyến điện trong mạng diện rộng công suất thấp hoạt động trong băng tần 433,05-434,79 MHz có công suất phát trên 25 mW ERP đến 100 mW ERP và hoạt động trong băng tần 920-923 MHz có công suất phát trên 25 mW ERP đến 306 mW ERP.] 

(i) Nhiễu đồng kênh từ thiết bị SRD/RFID/LPWAN lên thiết bị đầu cuối của hệ thống thông tin đường sắt, trong đó đáng lưu ý nhất là từ các thiết bị RFID tại các trạm thu phí không dừng đường bộ đã được cấp phép hoạt động trong băng tần 920-923 MHz.
(ii) Nhiễu từ trạm gốc đường sắt lên các thiết bị SRD/RFID/LPWAN .
Do sử dụng cùng tần số nên khả năng gây nhiễu lẫn nhau cao trong điều kiện không có che chắn, triển khai ở khoảng cách gần. Ảnh hưởng nhiễu đến từ hai chiều: (1) trạm gốc của đường sắt đến thẻ RFID dán trên xe và thiết bị tại trạm thu phí; (2) từ thiết bị tại trạm thu phí đến máy thu đặt trên tàu của hệ thống đường sắt. Vì vậy, để hạn chế khả năng gây nhiễu lẫn nhau, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các hệ thống trong quá trình triển khai các giải pháp kỹ thuật như che chắn, tối ưu công suất phát, điều chỉnh hướng phát sóng, phối hợp xử lý trong từng trường hợp cụ thể.
Về giải pháp dài hạn, theo kinh nghiệm Châu Âu, sau khi hài hòa băng tần 900 MHz cho hệ thống thông tin đường sắt mới - FRMCS; Châu Âu đã điều chỉnh băng tần của thiết bị RFID để tránh việc dùng chung các tần số dành cho cho hệ thống đường sắt[footnoteRef:9]. [9:  Tại Quyết định thực thi của Uỷ ban (EU) 2018/1538 ngày 11/10/2018 về việc hài hòa hóa phổ tần số vô tuyến để sử dụng cho các thiết bị cự ly ngắn trong dải tần 874-876 MHz và 915-921 MHz, trong đó có khoản mục xem xét bảo lưu dải tần 919,4-921 MHz cho đường sắt.] 
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Hình 3: Khuyến nghị băng tần cho SRD/RFID tại châu Âu trước[footnoteRef:10] khi bảo lưu tần số cho đường sắt [10:  Khuyến nghị ERC 70-03 về liên quan đến việc sử dụng các thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (SRD) phiên bản tháng 2/2019 trở về trước.] 
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Hình 4: Khuyến nghị băng tần cho SRD/RFID tại châu Âu sau[footnoteRef:11] khi để dành tần số cho đường sắt [11:  Khuyến nghị ERC 70-03 phiên bản tháng 6/2019 trở về sau.] 

Qua khảo sát sơ bộ tại Việt Nam, việc điều chỉnh tần số cho các thiết bị thu phí không dừng đường bộ là có thể thực hiện: (i) Các thẻ RFID dán trên xe hỗ trợ dải tần hoạt động rộng từ 860-960 MHz, do đó không cần thay thế phần cứng; (ii) các thiết bị đặt tại trạm thu phí (đầu đọc RFID) về cơ bản phần cứng hỗ trợ dải tần rộng và đang giới hạn tần số hoạt động theo quy hoạch bằng cấu hình phần mềm (firmware), có thể điều chỉnh lại tần số hoạt động mà không cần thay thiết bị. Để xử lý việc này, cần sửa đổi các quy định liên quan tại Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT làm cơ sở cho các doanh nghiệp triển khai, điều chỉnh.
Theo các nhà cung cấp thiết bị như Nokia, Ericsson, Huawei, các hệ thống đường sắt thế hệ mới đang tập trung thử nghiệm trên băng tần 1900 MHz và thiết bị thương mại sẵn sàng sớm hơn. Trong khi đó, băng tần 900 MHz hiện chủ yếu gắn với hệ thống GSM-R thế hệ cũ; các quốc gia vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu chuyển đổi và thiết bị băng rộng cho đường sắt trên băng này chưa sẵn sàng thương mại. Do đó, băng tần 900 MHz sẽ chưa có áp lực triển khai thực tế trong ngắn hạn, tạo điều kiện để doanh nghiệp khai thác hệ thống thu phí không dừng triển khai các biện pháp kỹ thuật để điều chỉnh tần số cho hệ thống thiết bị RFID.
2. Băng tần 1900 MHz (1900-1910 MHz)
Khi hệ thống thông tin di động đường sắt triển khai trong các băng tần 1900–1910 MHz, có khả năng xảy ra ảnh hưởng nhiễu với ba nhóm hệ thống chính gồm:
a) Đối với ảnh hưởng nhiễu giữa hệ thống thông tin đường sắt tốc độ cao và hệ thống thông tin di động công cộng băng tần 1800 MHz[footnoteRef:12] [12:  ECC Report 314 về khả năng cùng tồn tại giữa Hệ thống thông tin ti động đường sắt tương lai (FRMCS) trong dải tần 1900-1920 MHz và các ứng dụng khác trong các băng tần liền kề.] 

Các trạm gốc công suất lớn có thể gây blocking đối với máy thu đường sắt khi ở khoảng cách gần. Do đó, để tránh nhiễu cần phối hợp để đặt các trạm gốc di động 1800 MHz ở cự ly xa, tối ưu các hướng phát sóng và/hoặc các máy thu của hệ thống thông tin đường sắt cần có thêm các bộ lọc để loại trừ ảnh hưởng từ đường xuống 1805-1885 MHz của hệ thống di động công cộng.
b) Đối với ảnh hưởng nhiễu giữa hệ thống thông tin đường sắt tốc độ cao và hệ thống thông tin di động công cộng băng tần 2100 MHz[footnoteRef:13] [13:  ECC Report 318 về tương thích giữa thông tin di động đường sắt và mạng di động công cộng trong dải tần 900 MHz, băng tần 1900-1920 MHz và băng tần 2290-2300 MHz.] 

Các nghiên cứu tại châu Âu cho thấy, trường hợp triển khai gần trạm gốc đường sắt (phát với công suất lớn, lên tới 65 dBm/10 MHz EIRP), trạm gốc công cộng băng tần 2100 MHz có thể bị nhiễu blocking hoặc phát xạ không mong muốn. Các biện pháp giảm nhiễu gồm đặt ra giới hạn công suất phát, phát xạ không mong muốn cho trạm gốc đường sắt, nâng cao độ chọn lọc trạm gốc công cộng băng tần 2100 MHz, tối ưu hướng phát sóng và đảm bảo khoảng cách triển khai, đồng thời cần có cơ chế phối hợp giữa các bên.
c) Đối với ảnh hưởng nhiễu giữa hệ thống thông tin đường sắt tốc độ cao và các thiết bị miễn cấp phép DECT trong băng 1880–1900 MHz
Thiết bị thông tin di động đường sắt không bị suy giảm thông lượng khi tàu đi qua khu vực mật độ DECT cao; chiều ngược lại, mạng đường sắt có thể gây ảnh hưởng lên DECT ở cự ly gần, mức độ phụ thuộc vào kịch bản triển khai và khả năng tự động đổi kênh (DCS) của thiết bị. Tuy nhiên, do DECT là thiết bị miễn giấy phép và theo quy định phải chấp nhận nhiễu, không cần bổ sung quy định riêng trong Thông tư.

BẢNG THUYẾT MINH NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO 
THÔNG TƯ QUY HOẠCH BĂNG TẦN 874,4-880 MHz, 919,4-925 MHz VÀ BĂNG TẦN 1900-1910 MHz CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN 
DI ĐỘNG ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO TẠI VIỆT NAM

	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này quy hoạch băng tần 874,4-880 MHz, 919,4-925 MHz và băng tần 1900-1910 MHz để triển khai các hệ thống thông tin di động phục vụ mục đích điều khiển, đảm bảo an toàn, điều hành hệ thống đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.
Thông tư này không áp dụng cho quy hoạch băng tần để thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất.
2. Đối tượng áp dụng:
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện; tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam.
	(1) Phạm vi điều chỉnh xác định rõ 2 nội dung:
- Băng tần 874,4-880 MHz, 919,4-925 MHz và băng tần 1900-1910 MHz được quy hoạch là băng tần dành riêng cho hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao.
- Băng tần không dùng để cấp phép thiết lập các mạng viễn thông công cộng di động mặt đất.

(2) Làm rõ đối tượng chịu tác động trực tiếp hoặc có liên quan đến Thông tư.

	Điều 2. Nội dung quy hoạch
1. Quy hoạch băng tần 874,4-880 MHz và 919,4-925 MHz
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Băng tần 874,4-880 MHz và 919,4-925 MHz được sử dụng theo phương thức truyền dẫn song công phân chia theo tần số (phương thức FDD) như sau:
Đoạn băng tần 874,4-880 MHz được dành cho băng tần đường lên, phân chia thành 01 khối là R1 có độ rộng 5,6 MHz;
Đoạn băng tần 919,4-925 MHz được dành cho băng tần đường xuống, phân chia thành 01 khối là R’1 có độ rộng 5,6 MHz.
2. Quy hoạch băng tần 1900-1910 MHz
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a) Băng tần 1900-1910 MHz được sử dụng theo phương thức truyền dẫn song công phân chia theo thời gian (sau đây gọi là phương thức TDD) như sau:
Khối R2 có độ rộng 5 MHz, từ tần số 1900 MHz đến 1905 MHz;
Khối R3 có độ rộng 5 MHz, từ tần số 1905 MHz đến 1910 MHz.
b) Các tổ chức được cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong băng tần 1900-1910 MHz có trách nhiệm thoả thuận, phối hợp với nhau thực hiện đồng bộ về khung dữ liệu của phương thức TDD, điều chỉnh công suất phát và các thông số kỹ thuật truyền dẫn khác để phòng tránh và xử lý nhiễu có hại.
	(1) Khoản 1 Điều 2 quy định nội dung quy hoạch băng tần 874,4-880 MHz và 919,4-925 MHz:
- Phương thức FDD, sử dụng hai đoạn băng tần riêng biệt, đường lên (874,4-880 MHz) và đường xuống (919,4-925 MHz), phù hợp với tiêu chuẩn 3GPP.
- Phân chia thành khối băng tần FDD 2x5,6 MHz trong đoạn băng tần được quy hoạch làm cơ sở để cấp phép sử dụng.
(2) Khoản 2 Điều 2 quy định nội dung quy hoạch băng tần 1900-1910 MHz:
- Phương thức TDD (song công phân chia theo thời gian), sử dụng cùng đoạn tần số cho cả đường lên và đường xuống nhưng tách biệt theo khe thời gian, phù hợp với tiêu chuẩn 3GPP.
- Phân chia thành 02 khối băng tần TDD 5 MHz để làm cơ sở cấp phép. Việc chia thành 02 khối TDD cho phép linh hoạt trong cấp phép thuận lợi trong việc triển khai tại các khu vực có nhiều hệ thống cùng hoạt động.
- Quy định trách nhiệm thoả thuận, phối hợp thực hiện các biện pháp kỹ thuật để phòng tránh và xử lý nhiễu có hại giữa các tổ chức được cấp phép trong băng tần 1900-1910 MHz.

	Điều 3. Quy định về điều kiện sử dụng và phối hợp để tránh nhiễu có hại giữa hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao hoạt động trong băng tần 1900-1910 MHz với các hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng trong băng tần 1805-1880 MHz và băng tần 1920-1980 MHz
1. Các tổ chức sử dụng hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng hoạt động trong băng tần 1920-1980 MHz có trách nhiệm lắp đặt bộ lọc thu và thực hiện các giải pháp kỹ thuật liên quan để tránh ảnh hưởng từ hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao hoạt động trong băng tần 1900-1910 MHz.
2. Các tổ chức sử dụng hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao trong băng tần 1900-1910 MHz và các tổ chức sử dụng hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng trong các băng tần 1805-1880 MHz, băng tần 1920-1980 MHz có trách nhiệm phối hợp với nhau để thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm phòng tránh nhiễu và xử lý nhiễu có hại xảy ra.
	(1) Khoản 1 Điều 3 quy định biện pháp kỹ thuật chủ động bằng cách lắp bộ lọc thu đoạn 1900-1910 và các giải pháp kỹ thuật liên quan khác để bảo vệ hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng trong băng tần 1920-1980 MHz khỏi nhiễu từ hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao hoạt động trong băng tần 1900-1910 MHz.
(2) Khoản 2 Điều 3 quy định trách nhiệm phối hợp giữa các tổ chức sử dụng hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao trong băng tần 1900-1910 MHz và các tổ chức sử dụng hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng trong các băng tần 1800 MHz và 2100 MHz.
(Cơ sở kỹ thuật chi tiết được phân tích tại Mục V của Bản thuyết minh này)

	Điều 4. Quy định về điều kiện sử dụng và phối hợp để tránh nhiễu có hại giữa hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao hoạt động trong băng tần 874,4-880 MHz và 919,4-925 MHz với các hệ thống thiết bị vô tuyến điện khác
1. Các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong băng tần 918,4-923 MHz và tổ chức được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho mạng thông tin di động đường sắt tốc độ cao có trách nhiệm phối hợp với nhau để thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm phòng tránh nhiễu và xử lý nhiễu có hại xảy ra.
2. Các tổ chức sử dụng hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao trong băng tần 874,4-880 MHz và 919,4-925 MHz và các tổ chức sử dụng hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng trong băng tần 890-915 MHz và 935-960 MHz có trách nhiệm phối hợp với nhau để thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm phòng tránh nhiễu và xử lý nhiễu có hại xảy ra.
	(1) Khoản 1 Điều 4 quy định trách nhiệm phối hợp phòng tránh và xử lý nhiễu có hại giữa các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong băng tần 918,4-923 MHz và các tổ chức sử dụng hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao.
(2) Khoản 2 Điều 4 quy định trách nhiệm phối hợp phòng tránh và xử lý nhiễu có hại giữa các tổ chức sử dụng hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao trong băng tần 874,4-880 MHz, 919,4-925 MHz và các tổ chức sử dụng hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng trong băng tần 890-915 MHz, 935-960 MHz.
(Cơ sở kỹ thuật chi tiết được phân tích tại Mục V của Bản thuyết minh này)

	Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2026.
2. Bãi bỏ các khoản 2.1.2, 2.2.1 Điều 1 và các quy định có liên quan đến băng tần 874,4-880 MHz và 919,4-925 MHz tại Quyết định số 25/2008/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz.
3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Tần số vô tuyến điện) để xem xét, giải quyết./.
	 (1) Quy định thời gian thông tư có hiệu lực thi hành.
(2) Bãi bỏ các khoản 2.1.2, 2.2.1 Điều 1 và các quy định có liên quan đến băng tần 874,4-880 MHz và 919,4-925 MHz tại Quyết định số 25/2008/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 4 năm 2008 do băng tần 874,4-880 MHz và 919,4-925 MHz bị trùng một phần với quy hoạch băng tần 850 MHz cho CDMA toàn quốc (hiện không sử dụng). Do một phần băng tần này đã được lấy để quy hoạch cho đường sắt. Do không có doanh nghiệp nào đang được cấp phép sử dụng tần số ở băng tần 850 MHz nên không phát sinh vướng mắc về hiện trạng sử dụng băng tần.
(3) Quy định các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư.
(4) Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh về Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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